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1
Pchẩn trị 

YHCT
225 01/02/2013 Trần Văn Thoại 1949 Lương y  

Y học cổ 

truyền

ấp Mỹ Lộc, xã Mỹ 

Khánh, Phong Điền
Tư nhân 7h - 11h

2 PKCK Nội 226 01/02/2013 Trần Bá Thành  1969
BSCK1 

Nội
Nội

304 ấp Thị Tứ, TT 

Phong Điền, Phong 

Điền

BVĐK 

Phong Điền

6h - 7h; 11h 

- 12h; 17h - 

19h

3
PKCK 

TMH
242 4/2/2013 Nguyễn Văn Tư 1966

BSCK1 

TMH

Tai Mũi 

Họng

Nhơn Lộc 1, TT Phong 

Điền.

BVĐK 

Phong Điền

11h - 13h; 

17h - 19h

4
PKCK Phụ 

sản
295 26/3/2013 Nguyễn Thị Bích Vân 1972

BSCK1 

Phụ sản
Phụ sản

Ấp Thị Tứ, TT Phong 

Điền, Phong Điền

BVĐK 

Phong Điền

11h - 

12h30; 17h - 

20h

5 PKCK nội 423 22/08/2018 Nguyễn Quốc Tuấn 1981 BSĐK

Khám 

bênh, 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa nội

436 ấp Nhơn Lộc 2, TT 

Phong Điền, huyện 

Phong Điền

TTYT huyện 

Phong Điền

5h30 - 

6h45; 11h - 

12h45; 17h - 

19h30

6
PK bệnh 

ngoài giờ
530 25/9/2015 Nguyễn Vũ Thế Cường 1982

BSCK1 

Nội
Nội

165 ấp Nhơn Thọ 2, 

Nhơn Ái, Phong Điền
BVĐK TW

5h30 - 

6h45; 11h - 

13h, 17h - 

20h

7
PCT 

YHCT
561 28/02/2014 Trần Kim Oanh 1962

Y sỹ 

YHCT
YHCT

Tổ 4, ấp Nhơn Khánh, 

xã Nhơn Nghĩa, huyện 

Phong Điền, TP. Cần 

Thơ

7h30-

11h30, 14h-

16h
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8

PKCK Lao 

& Bệnh 

phổi

563 28/02/2014 Giảng Văn Nhữ 1967

BSCK1 

Lao & 

bệnh phổi

Lao & 

Bệnh 

phổi

Ấp Thới Hưng, xã Giai 

Xuân, huyện Phong 

Điền, TP. Cần Thơ

BV Lao & 

bệnh phổi
17h-18h

9 PKCK Nội 568 28/02/2014 Nguyễn Thanh Vũ 1968 BS Nội

612D Nhơn Lộc 2, Thị 

trấn Phong Điền, huyện 

Phong Điền, TP. Cần 

Thơ

BVĐK 

Phong Điền

6h-7h, 11h-

13h

10

Dịch vụ 

thay băng 

tiêm chích

583 19/03/2014 Mai Thanh Hùng 1969 Y sỹ

Thay 

băng tiêm 

chích

Ấp Nhơn Thọ 2, xã 

Nhơn Ái, huyện Phong 

Điền, TP. Cần Thơ

TYT Nhơn 

Ái

5h-6h30, 

11h-13h, 

17h-19h30

11 PKCK Nội 585 19/03/2014 Lê Thị Anh Thơ 1965 BS Nội 

Tổ 20, ấp mỹ Ái, xã Mỹ 

Khánh, huyện Phong 

Điền, TP. Cần Thơ

BVĐK 

Phong Điền

5h-7h, 17h-

20h

12

Dịch vụ 

thay băng 

tiêm chích

592 21/03/2014 Huỳnh Văn Tạo 1963 Y sỹ

Thay 

băng tiêm 

chích

414 đường 926, ấp 

Trường Xuân, xã 

Trường Long, huyện 

Phong Điền, TP. Cần 

Thơ

6h7h, 11h-

13h, 17h-

19h

13

DV thay 

băng tiêm 

chích

609 07/05/2014 Nguyễn Xuân Thanh 1982 ĐDTH

Thực 

hiện theo 

lệnh BS

02 tổ 3 ấp Tân Bình, 

Giai Xuân, Phong Điền

BV Phong 

Điên

8h-7h, 13h-

19h

14
PCT 

YHCT
615 16/05/2014 Nguyễn Văn Đời 1964 YS YHCT YHCT

5 Ấp Nhơn Lộc 2, TT 

Phong Điền

TYT Phong 

Điền

6h-7h, 11h-

13h, 17h-

19h

15 PKCK Nội 674 15//9/2014 Nguyễn Thanh Liêm 1965 BSĐK Nội

77A lộ VÒng Cung, Mỹ 

Phước, Mỹ Khánh, 

Phong Điền

Nội

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

19.h

16 PKCK Nội 681 17/9/2014 Nguyễn Văn Vĩnh 1977 BSĐK Nội

658B ấp Nhơn Lộc II, 

TT Phong Điền, Phong 

Điền

BVĐK TW 17h - 20h
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17

Doanh 

nghiệp tư 

nhân cai 

nghiện ma 

túy Tấn 

Hưng

689 04/02/2016 Võ Tấn Hưng 1944
BSCK1 

YHCT

Điều trị, 

cắt cơn, 

giải độc 

và phục 

hồi sức 

khỏe cho 

người 

nghiện 

ma túy

Ấp Nhơn Thành, xã 

Nhơn Nghĩa, Phong 

Điền

Hưu 24/24

18

Doanh 

nghiệp tư 

nhân cai 

nghiện ma 

túy Tấn 

Hưng

689 04/02/2017 Lê Thị Chanh 1949 Y sĩ

Thực 

hiện KT 

điều 

dưỡng

Ấp Nhơn Thành, xã 

Nhơn Nghĩa, Phong 

Điền

Nghỉ việc 24/24

19

Doanh 

nghiệp tư 

nhân cai 

nghiện ma 

túy Tấn 

Hưng

689 04/02/2018 Võ Ngọc Hiền 1966
Y sĩ 

YHCT
YHCT

Ấp Nhơn Thành, xã 

Nhơn Nghĩa, Phong 

Điền

BV Da liễu
11h - 13h; 

17h - 19h

20
PK bác sĩ 

gia đình
733 15/12/2017 Phùng Phước Nguyên 1972

BSCK2 

nội

Bác sĩ gia 

đình

C11-10 Trung tâm 

thương mại thị trấn 

Phong Điền, huyện 

Phong Điền

Phòng y tế 

Phong Điền

T2 - T6 

(5h30 - 7h; 

17h 21h))

21
PK bác sĩ 

gia đình
733 15/12/2017

Huỳnh Ngọc 

Nguyên
Khánh 1990

Bác sĩ đa 

khoa

Nội tổng 

hợp

C11-10 Trung tâm 

thương mại thị trấn 

Phong Điền, huyện 

Phong Điền

Bệnh viện 

đa khoa 

Phong Điền

5h30 - 7h; 

11h - 13h; 

17h - 21h; 

T7, Cn 

(5h30 - 

21h)
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22
PK bác sĩ 

gia đình
733 15/12/2017 Đặng Thị Mỹ Ba 1978

Điều 

dưỡng

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

điều 

dưỡng

C11-10 Trung tâm 

thương mại thị trấn 

Phong Điền, huyện 

Phong Điền

Bệnh viện 

đa khoa 

Phong Điền

5h30 - 7h; 

11h - 13h; 

17h - 21h; 

T7, Cn 

(5h30 - 

21h)

23
PK bác sĩ 

gia đình
733 15/12/2017 Nguyễn Thị Như Ý 1984

Điều 

dưỡng

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

điều 

dưỡng

C11-10 Trung tâm 

thương mại thị trấn 

Phong Điền, huyện 

Phong Điền

Bệnh viện 

đa khoa 

Phong Điền

5h30 - 7h; 

11h - 13h; 

17h - 21h; 

T7, Cn 

(5h30 - 

21h)

24
PK bác sĩ 

gia đình
733 15/12/2017 Nguyễn Thanh Hiền 1986

Điều 

dưỡng

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

điều 

dưỡng

C11-10 Trung tâm 

thương mại thị trấn 

Phong Điền, huyện 

Phong Điền

Bệnh viện 

đa khoa 

Phong Điền

5h30 - 7h; 

11h - 13h; 

17h - 21h; 

T7, Cn 

(5h30 - 

21h)

25 PKCK Nội 737 19/6/2015 Lê Hữu Tính 1984 Ths Nội Nội

240A Ấp Nhơn Lộc 1, 

TT Phong Điền, Phong 

Điền

BVĐK TW

11h30 -

12h30;T7 

và CN 7h - 

19h

26 PKCK Nội 737 19/6/2015 Phan Thanh Nho 1984
BSCK1 

Nội
Nội

240A Aáp Nhơn Lộc 1, 

TT Phong Điền, Phong 

Điền

BVĐK TW

11h30 -

12h30;T7 

và CN 7h - 

19h

27

Phòng 

chẩn trị 

YHCT 

nhân đạo 

Trúc Lâm 

Phương 

Nam

751 7/7/2015 Nguyễn Thị Hiên 1971
BSCK1 

YHCT
YHCT

ấp Nhơn Mỹ, xã Mỹ 

Khánh, Phong Điền, 

Phong Điền

Sở Y tế

7h - 11h, 

13h - 17h 

thứ 7
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28

Phòng 

chẩn trị 

YHCT 

nhân đạo 

Trúc Lâm 

Phương 

Nam

751 22/6/2015 La Ngọc Đáng 1960 YS YHCT YHCT

ấp Nhơn Mỹ, xã Mỹ 

Khánh, Phong Điền, 

Phong Điền

Nghỉ việc

7h - 11h, 

13h - 17h 

thứ 3,5,7

29

Phòng 

chẩn trị 

YHCT 

nhân đạo 

Trúc Lâm 

Phương 

Nam

752 22/6/2016 Trần Văn Trang 1952 YS YHCT YHCT

ấp Nhơn Mỹ, xã Mỹ 

Khánh, Phong Điền, 

Phong Điền

Truường cao 

đẳng y tế 

Cần Thơ

7h - 11h, 

13h - 17h 

thứ 7

30

Phòng 

chẩn trị 

YHCT 

nhân đạo 

Trúc Lâm 

Phương 

Nam

751 23/6/2015 Võ Thị Ngọc Nữ 1981
Y sĩ 

YHCT
YHCT

ấp Nhơn Mỹ, xã Mỹ 

Khánh, Phong Điền, 

Phong Điền

BVĐK 

Phong Điền

7h - 11h, 

13h - 17h 

thứ 3,5,7

31

Phòng 

chẩn trị 

YHCT 

nhân đạo 

Trúc Lâm 

Phương 

751 26/6/2015 Trần Thị Bạch Liên 1986

KTV vật 

lý trị liệu, 

phục hồi 

chức năng

vật lý trị 

liệu, 

phục hồi 

chức 

năng

ấp Nhơn Mỹ, xã Mỹ 

Khánh, Phong Điền, 

Phong Điền

BVĐK 

Phong Điền

7h - 11h, 

13h - 17h 

thứ 3,5,7

32

PK bệnh 

Nguyễn 

Văn Liêm

865 15/12/2015 Nguyễn Văn Liêm 1961
BS đa 

khoa
Nội

Ấp Thới Giai, xã Giai 

Xuân, Phong Điền

Trạm y tế 

Giai Xuân

6h - 7h, 17h 

- 19h

33
PK bệnh 

ngoài giờ
893 14/03/2016 Nguyễn Hoàng Nam 1964 BSĐK Nội

659A ấp Nhơn Lộc 2, 

TT Phong Điền, Phong 

Điền

BVĐK Cần 

Thơ

5h - 7h, 11h 

- 13h, 17h - 

19h
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34

PK nha 

khoa Minh 

Lâm

909 04/5/2016 Lê Minh Lâm 1974
BS răng 

hàm mặt

Răng 

hàm mặt

Ấp Nhơn Thọ 2, xã 

Nhơn Ái, Phong Điền

BV Mắt - 

Răng hàm 

mặt

11h - 

12h30; 17h - 

20h; thứ 7 

và CN (7h - 

20h)

35

PK nha 

khoa Minh 

Lâm

909 04/5/2016 Nguyễn Hoàng Lâm 1988

Điều 

dưỡng nha 

khoa

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

điều 

dưỡng 

nha khoa

Ấp Nhơn Thọ 2, xã 

Nhơn Ái, Phong Điền

BVĐK 

Phong Điền

11h - 

12h30; 17h - 

20h; thứ 7 

và CN (7h - 

20h)

36

Dịch vụ 

tiêm 

(chích) 

thay băng 

đếm mạch, 

đo nhiệt 

độ, đo 

huyết áp 

932 04/7/2016 Võ Thành Hiện 1960
Điều 

dưỡng TH

Dịch vụ 

tiêm 

(chích) 

thay băng 

đếm 

mạch, đo 

nhiệt độ, 

đo huyết 

áp 

179 ấp Nhơn Thọ 2, xã 

Nhơn Ái, huyện Phong 

Điền

BV Da liễu 

11h - 13h; 

17h - 19h; 

thứ 7, Cn 

(7h - 19h)

37

PK bệnh 

BS Lê Văn 

Thành

946 15/9/2016 Lê Văn Thành 1962
BS đa 

khoa

Nội tổng 

hợp

28 ấp Thị Tứ, xã Nhơn 

Ái, Phong Điền
Nghỉ việc 6h - 8h

38

Phòng 

khám nha 

khoa Nụ 

Cười Mới

972 09/12/2016 Biện Thị Ái Nhi 1984
BS răng 

hàm mặt

Răng 

hàm mặt

156 Phan Văn Trị, ấp 

Thị Tứ, TT Phong Điền, 

huyện Phòng Điền

BVĐK TP. 

Cần Thơ

11h30 - 

12h; 17h - 

20h; T7 và 

Cn (7h - 

20h)

39

Phòng siêu 

âm Phương 

Vy

977 06/01/2017 Trần Thanh Truyền 1980
BSCKI 

CĐHA

Chuyên 

khoa siêu 

âm

Ấp Nhơn Thọ 2, xã 

Nhơn Ái, huyện Phong 

Điền

BVĐK 

Trung ương 

Cần Thơ

11h30 -

12h30; 

17h30 - 

19h; T7: 8h - 

19h; CN 8h -

14h
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40
PK chuyên 

khoa nhi
992 18/01/2017 Nguyễn Phước Sang 1987

Bác sĩ CK 

nhi

Chuyên 

khoa nhi

357 tổ 14 ấp Thị Tư, TT 

Phong Điền, huyện 

Phong Điền

Bệnh viện 

TĐHYD 

Cần Thơ

11h - 13h; 

17h - 21h, 

T7 và Cn 

(7h - 21h)

41
PK chuyên 

khoa nhi
992 18/01/2017

Cao Đoàn Thị 

Bích 
Huyền 1986

Bác sĩ CK 

nhi

Chuyên 

khoa nhi

357 tổ 14 ấp Thị Tư, TT 

Phong Điền, huyện 

Phong Điền

Bệnh viện 

TĐHYD 

Cần Thơ

11h - 13h; 

17h - 21h, 

T7 và Cn 

(7h - 21h)

42

Phòng 

khám CK 

nội

1000 09/3/2017 Nguyễn Thị Sáu 1957 Bác sĩ nội
Chuyên 

khoa Nội 

190A ấp Nhơn Lộc 1, 

TT Phong Điền, H. 

Phong Điền

Nghỉ hưu 6h- 20h

43

Dịch vụ 

tiêm 

(chích)

02/CT 31/03/2017 Lê Hồng Quyên 1981

Cử nhân 

Điều 

dưỡng phụ 

sản

Dịch vụ 

tiêm 

(chích) 

thay 

băng, đo 

nhiệt độ, 

đo huyết 

áp

249 ấp Nhơn Phú 1, xã 

Nhơn Nghĩa, huyện 

Phong Điền

TTYT Cái 

Răng

17h - 20h; 

T7 và Cn 

(7h - 17h)

44 PKCK Nội 15/CT 10/05/2017 Nguyễn Văn Dâu 1958 BSĐK

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh   

Nội khoa

Ấp Tân Long, xã Tân 

Thới, huyện Phong 

Điền

TTYT 

Phong Điền

5h30 - 7h; 

17h - 19h; 

45
PKCK nội 

tổng hợp
30/CT 13/7/2017 Nguyễn Ngọc Tuyết 1981

Bác sĩ 

khoa

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh nội 

tổng hợp

327 ấp Trường Thuận 

A, xã Trường Long 

Phong Điền

TTYT huyện 

Phong Điền

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

20h; T7 và 

Cn (6h - 

20h)
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46
PKCK nội 

tổng hợp
30/CT 13/7/2017 Dương Hồng Quý 1982

Điều 

dưỡng 

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

điều 

dưỡng

327 ấp Trường Thuận 

A, xã Trường Long 

Phong Điền

TTYT huyện 

Phong Điền

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

20h; T7 và 

Cn (6h - 

20h)

47 PKCK nội 35/CT 28/7/2017 Lại Trọng Nghĩa 1982
Bác sĩ đa 

khoa

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa nội

430 A ấp Nhơn Lộc 2, 

TT Phong Điền, huyện 

Phong Điền

TTYT huyện 

Phong Điền

5h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

19h

48 PKCK nội 35/CT 28/7/2017 Nguyễn Thị Thu Hà 1983
Điều 

dưỡng

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

điều 

dưỡng

430 A ấp Nhơn Lộc 2, 

TT Phong Điền, huyện 

Phong Điền

BVĐK TW

5h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

19h

49 PKCK Nhi 57/CT 20/10/2017 Bùi Thị Phương Anh 1986 BSĐK

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh CK 

Nhi

B6 chợ Mỹ Khánh, ấp 

Mỹ Phước, xã Mỹ 

Khánh, H. Phong Điền

BV nhi đồng 

Cần Thơ

6h - 6h45; 

11h - 

12h30; 17h - 

19h30

50 PKCK Nhi 57/CT 20/10/2017 Nguyễn Trọng Nghĩa 1987 BSĐK

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh CK 

Nhi

B6 chợ Mỹ Khánh, ấp 

Mỹ Phước, xã Mỹ 

Khánh, H. Phong Điền

BV nhi đồng 

Cần Thơ

6h - 6h45; 

11h - 

12h30; 17h - 

19h30

51

Phòng 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Phúc Nhân

75/CT 08/12/2017 Tiền Minh Đăng 1978

BSCK 

chẩn đoán 

hình ảnh

Chuyên 

khoa 

chẩn 

đoán 

hình ảnh

453A Nhơn Lộc 2, TT 

Phong Điền, huyện 

Phong Điền

BVĐK 

Hoàn Mỹ 

Cửu Long

5h - 6h45; 

11h45 - 

12h45; 

17h15 - 20h



STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên
Năm 

Sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

khoa

hành 

nghề

Địa chỉ hành nghề
Nơi công 

tác
Thời gian

52

Phòng 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Phúc Nhân

75/CT 08/12/2017
Nguyễn Hoàng 

Phúc
Nguyên 1994

KTV hình 

ảnh y học

Thực 

hiện kỹ 

thuật X 

quang

453A Nhơn Lộc 2, TT 

Phong Điền, huyện 

Phong Điền

Nghỉ việc

5h - 6h45; 

11h45 - 

12h45; 

17h15 - 20h

53
PKCK 

ngoại

150/C

T
28/09/2018 Khưu Văn Hậu 1967

BSCK2 

ngoại

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh CK 

ngoại

KDC thương mại Phong 

Điền, TT Phong Điền, 

huyện Phong Điền

BV 121

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

19h 

54
PKCK 

ngoại

150/C

T
28/09/2018 Hồ Việt Toàn 1972

BSCK2 

ngoại

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh CK 

ngoại

KDC thương mại Phong 

Điền, TT Phong Điền, 

huyện Phong Điền

BV 121

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

19h 

55
PKCK 

ngoại

150/C

T
28/09/2018 Nguyễn Thị Mai 1976

Điều 

dưỡng

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

điều 

dưỡng

KDC thương mại Phong 

Điền, TT Phong Điền, 

huyện Phong Điền

BV 121

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

19h 
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